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NGHỊ ĐỊNH
Quy định mẫu Huân chương, Huy

chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương,
Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng

khen, Giấy khen
_____________________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

NGHỊ ĐỊNH

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng về mẫu, chất liệu; kích
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thước các loại Huân chương, Huy
chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương,
Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng
khen, Giấy khen.
Điều 2. Huân chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 33

Luật Thi đua, Khen thưởng có mười loại, trong đó năm loại không chia hạng và năm

loại có chia hạng. Loại có chia hạng đều được chia làm ba hạng và được phân biệt

bằng số sao gắn trên cuống, trên dải Huân chương.

Hạng nhất:                    ba sao

Hạng nhì:                      hai sao

Hạng ba:                       một sao.

Huân chương gồm có: cuống Huân chương, dải Huân chương và thân Huân

chương.

Điều 3. Huy chương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 53

Luật Thi đua, Khen thưởng có bốn loại, trong đó một loại có chia hạng và ba loại

không chia hạng. Loại có chia hạng được chia làm ba hạng và được phân biệt bằng

số vạch trên dải Huy chương.

Hạng nhất:                    ba vạch

Hạng nhì:                      hai vạch

Hạng ba:                       một vạch

Huy chương gồm có: dải Huy chương và thân Huy chương.

Điều 4. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh

hùng Lao động”, “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”, “Nhà giáo Nhân dân”, ‘Nhà giáo Ưu

tú”, “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu

tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” gồm có: thân và cuống.



Điều 5. Tên Kỷ niệm chương, tên Huy hiệu theo Điều 69 Luật Thi đua, Khen thưởng

do Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã

hội, tổ chức xã hội quy định mẫu cho phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị mình

và phải được đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan quản lý

nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chương II

QUY ĐỊNH MẪU CÁC LOẠI HUÂN CHƯƠNG

Điều 6. “Huân chương Sao vàng”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu 1/2 bên

trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy

3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2 bên trái

màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu vàng; cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3

micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh, dập nổi, màu vàng, chính giữa nền đỏ

là ngôi sao vàng năm cánh xung quanh có dòng chữ “Huân chương Sao vàng” “Việt

Nam” (màu vàng), đường kính năm đỉnh sao bằng 52mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ

vàng hợp kim Nico, dầy 3 micron.

Điều 7. “Huân chương Hồ Chí Minh”

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có

ba vạch vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước

28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có ba vạch

vàng, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x

 51mm  x  41mm  x  51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 39mm, giữa là hình Chủ tịch Hồ Chí

Minh đặt trên đài Hoa sen, phía trên có dòng chữ “Huân chương Hồ Chí Minh”, phía

dưới có dòng chữ “Việt Nam” (dập nổi), chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng  hợp kim

Nico dầy 3 micron.



Điều 8. “Huân chương Độc lập” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có

bốn vạch trắng hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ

vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có bốn vạch

trắng hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim

Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, viền ngoài màu vàng, phía

trong màu xanh lam, chính giữa có ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ, phía trên là

dòng chữ “Huân chương Độc lập” (màu đỏ), phía dưới có hai cành tùng, hai hàng cờ

đỏ cách điệu và dải lụa đỏ mang dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), chất liệu bằng

đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 9. “Huân chương Quân công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, gắn

sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron;

kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ gắn sao theo

hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích

thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh cách điệu, chính giữa có ngôi sao năm

cánh nổi trên nền đỏ. Xung quanh ngôi sao có dòng chữ “Huân chương Quân công”

“Việt Nam” (màu vàng), đường kính ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 50mm, chất liệu

bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 10. “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có

hai vạch màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ

mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ có hai vạch

màu xanh lục hai bên, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng



hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình tròn đường kính bằng 38mm, nền vàng, phía trên có dòng

chữ “Huân chương Lao động” (màu đỏ), phía trong: bên trái là hình bông lúa, bên

phải là bánh xe lịch sử bao quanh sao vàng năm cánh dập nổi, phía dưới là dải lụa

đỏ có dòng chữ “Việt Nam” (màu vàng), tất cả các chi tiết được đặt trong khung viền

màu xanh, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 11. “Huân chương Chiến công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài màu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt mầu đỏ cờ, có

hai vạch xanh lá cây, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng

hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt màu đỏ cờ, có hai vạch

xanh lá cây, gắn sao theo hạng Huân chương, cốt bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim

Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x 51mm.

Thân Huân chương hình sao vàng năm cánh dập nổi trên hình khẩu súng, thanh

gươm và lá chắn, chính giữa nền đỏ là ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh là dòng

chữ “Huân chương Chiến công” “Việt Nam” (màu vàng). Đường kính ngoại tiếp năm

đỉnh sao bằng 45mm, chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron.

Điều 12. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba

Cuống Huân chương viền ngoài mầu vàng, trong bằng tơ Rayon dệt hai màu: 1/2

bên trái màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu đỏ sẫm, gắn sao theo hạng Huân chương; cốt

bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 14mm.

Dải Huân chương hình chữ A cách điệu, bằng tơ Rayon dệt hai mầu: 1/2 bên trái

màu đỏ cờ, 1/2 bên phải màu đỏ sẫm, gắn sao theo hạng Huân chương; cốt bằng

đồng đỏ mạ vàng hợp kim Nico dầy 3 micron; kích thước 28mm x 51mm x 41mm x

5mm.

Thân Huân chương hình sao mười cánh cách điệu, chính giữa có biểu tượng khẩu

súng và thanh gươm đặt chéo nhau, phía trên có ngôi sao vàng năm cánh toả sáng

trên nền đỏ, xung quanh có dòng chữ “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” “Việt Nam”


